
Tinh thể bụi hô hấp silica (RCS) là gì?

Tinh thể bụi hô hấp silica (RCS) là chất gây ung thư được tìm thấy trong nhiều vật liệu khác 
nhau như gạch, ngói, cốt liệu, vữa, bê tông, đá phiến, các sản phẩm đá nhân tạo & tự nhiên, 
sa thạch, và tấm xi măng sợi.

RCS được tìm thấy trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như xây dựng và 
sản xuất, và trong Công nghiệp Đá Nhân tạo (những người làm việc với các sản phẩm đá 
nhân tạo , chẳng hạn như thợ đá, có nguy cơ cao tiếp xúc với bụi tinh thể silica).

Quy định

Để hỗ trợ các cơ sở chế tạo của Queensland hiểu rõ hơn về nghĩa vụ của họ, tháng 10/2019, 
Cơ quan Sức khỏe và An toàn Lao động thuộc Phòng Quan hệ Công nghiệp Queensland đã 
phát hành Quy tắc Thực hành – Quản lý Phơi nhiễm Tinh thể bụi hô hấp silica trong Ngành 
Chế tạo Bàn đá Nhân tạo, bộ quy tắc bắt buộc tuân thủ theo Mục 26A của Luật Sức khỏe và 
An toàn Lao động.
Quy tắc Thực hành cung cấp hướng dẫn thực tế cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà 
chế tạo về cách tuân thủ các nghĩa vụ Pháp lý của bạn theo luật Sức khỏe Nghề nghiệp và 
An toàn 2017.

Các nghĩa vụ pháp lý bao gồm:

QUẢN LÝ CÁC NGHĨA VỤ
LIÊN QUAN ĐẾN TINH
THỂ BỤI HÔ HẤP SILICA 
BỤI TINH THỂ 
SILICA CÓ THỂ 
HÍT VÀO PHỔI LÀ 
CHẤT GÂY UNG 
THƯ THUỘC 
NHÓM A1 ĐƯỢC 
TÌM THẤY TRONG 
NHIỀU VẬT LIỆU 
KHÁC NHAU
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Giảm Tiêu chuẩn 
Phơi nhiễm tại Nơi 

làm việc    
từ 0,1mg/m3 xuống 

0,05mg/m3

Thực hiện yêu 
cầu phải có Kế 

hoạch Kiểm 
soát Bụi RCS  

Tập trung nhiều 
hơn vào việc tham 
khảo ý kiến người 
lao động và vai trò 
của người lao động

Yêu cầu thực hiện 
giới thiệu làm quen, 
cung cấp thông tin, 
đào tạo và giám sát 
(đối với người lao động)

 

Yêu cầu giám sát 
sức khỏe 

(trước, trong và sau khi 
làm việc)

Cấm cắt khô không 
kiểm soát đối với 
các sản phẩm đá 

nhân tạo

Yêu cầu Giám sát  Bụi Tinh Thể Hô hấp, 
(loại tĩnh và loại cá nhân) 6 tháng một lần 
trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày 31/10/2019 

hoặc từ khi bắt đầu kinh doanh chế tạo mới, và sau đó ít 
nhất 12 tháng một lần khi mốc khởi đầu  đã được thiết lập

DỊCH VỤ CHUYÊN MÔN
GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN

ĐÀO TẠO
Ami-ăng và Vật Liệu Nguy Hiểm

Vệ Sinh Lao Động
Nguy Cơ Bất Động Sản

Sức Khỏe và An toàn Lao Động
Quản lý Môi trường
Xử Lý Đất Ô Nhiễm
Quản Lý Khẩn Cấp

ABN 76 006 318 010

Để tìm hiểu thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ qua thư điện tử: healthandsafety@greencap.com.au
Hoặc gọi trực tiếp Văn Phòng tại Brisbane: 07 3514 9222 
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Chi phí
Greencap đã triển khai mô hình chi phí chuẩn hóa, với chi phí kiểm toán cố định là 
$2,970.00+GST, bao gồm:
•  Quản lý Dự án
•  Hiệu chuẩn/ Thiết lập cấu hình Thiết bị 
•  Một (1) x 8 giờ kiểm tra địa điểm + giám sát như ghi dưới đây
•  Báo cáo và Đảm bảo Chất lượng
•  Thư Phơi nhiễm tại Nơi làm việc

Chi phí Phòng thí nghiệm
Việc đánh giá không khí liên quan đến RCS nên được tiến hành đối với từng công nhân tham 
gia chế tạo Đá nhân tạo, cũng như những nhân viên có khả năng phơi nhiễm với Tinh thể bụi 
hô hấp silica. Các mẫu tĩnh phải được lấy tại mỗi vị trí của quy trình.
Phân tích trong phòng thí nghiệm về giám sát không khí RCS tĩnh và cá nhân sẵn có với giá 
$65.00+GST cho mỗi mẫu.

Khoảng cách và Chi phí vận chuyển

Di chuyển và Logistics

*Greencap Brisbane
Level 1 / 381 Macarthur Avenue
Hamilton QLD 4007
07 3514 9222

Đối với các địa điểm ở các tiểu bang khác, hãy truy cập  
www.greencap.com.au/contact-greencap

Khoảng cách từ Greencap*

<50km

50-100km

>100km

Logistics

Chi phí

Miễn phí

$315.00+GST

Thời gian di chuyển với mức $155.00+GST mỗi giờ + số km @ $0.75 mỗi km

Chi phí + 15%

Greencap có thể giúp gì?

Với tư cách là công ty hàng đầu trong ngành về giảm thiểu rủi ro vệ sinh an toàn lao động, 
Greencap sẽ làm việc với bạn để đảm bảo các Nghĩa vụ & Trách nhiệm theo Quy định của bạn 
đang được đáp ứng, bằng cách:

•  Thực hiện giám sát không khí nền
•  Quan sát các hệ thống làm việc an toàn, các quy trình của nhà sản xuất và việc thực hiện 

của người lao động
•  Rà xét Hệ thống Quản lý An toàn của bạn, bao gồm các Chính sách và Thủ tục, SWMS, Kế 

hoạch Quản lý RCS và Hồ sơ Giám sát Y tế
•  Rà soát các biện pháp kiểm soát được thiết kế, lắp đặt, sử dụng tại chỗ của bạn (yêu cầu 

thực hiện tại chỗ vào ngày kiểm tra)
•  Cung cấp báo cáo chi tiết về các quan sát của chúng tôi, bao gồm Thư Phơi nhiễm Lao 

động cho các nhân viên được giám sát có thể được sử dụng làm bằng chứng Quản lý

Lợi ích bao gồm:

Việc đánh giá 
không khí liên 
quan đến RCS nên 
được tiến hành đối 
với từng người lao 
động tham gia chế 
tạo Đá nhân tạo, 
cũng như những 
nhân viên có khả 
năng phơi nhiễm 
với Tinh thể bụi hô 
hấp silica.

Liên hệ với Greencap

Tìm hiểu thêm thông tin về 
Tinh thể bụi hô hấp silica 
(RCS), trách nhiệm pháp lý 
của bạn và các bước bạn có 
thể thực hiện để giữ an 
toàn cho bản thân và người 
lao động của bạn.

Email / Điện thoại 
thông qua chi tiết bên 
dưới, hoặc vào trang:  
greencap.com.au 

Rà soát Sự
tuân thủ  
được thực hiện bởi một 
chuyên gia vệ sinh an toàn 
lao động độc lập và có 
năng lực

Xác nhận  
rằng bạn và người lao 
động của bạn đang 
vận hành an toàn

Đánh giá tại 
Mốc khởi đầu  
về các biện pháp 
giảm thiểu rủi ro và 
ngăn chặn bụi của 
bạn

Để tìm hiểu thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ qua thư điện tử: healthandsafety@greencap.com.au
Hoặc gọi trực tiếp Văn Phòng tại Brisbane: 07 3514 9222 
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